
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 29 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ BANICONS VINA

0110034636

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, 
camera quan sát. Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng 
mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế 
năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời và hệ 
thống xây dựng khác

4329

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Chỉ hoạt động 
trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 155 Luật 
Xây dựng năm 2014)
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Điều 154 Luật Xây 
dựng năm 2014 ngày 18/06/2014);
- Tư vấn quản lý dự án (Điều 94 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng)
Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm 
tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa cháy 
(Theo quy định tại Điều 41 nghị định 136/2020/NĐ-CP)

7110(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ 
BANICONS VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BANICONS VINA DESIGN AND 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966672171
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

4. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra 
thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị 
điện...;
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
- Phân tích lỗi;

7120

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

6. Xây dựng nhà để ở 4101

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Phá dỡ
(không bao gồm hoạt rà,phá bom mìn)

4311

15. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm hoạt rà,phá bom mìn)

4312

16. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ – điện lạnh, hệ thống điện công 
trình dân dụng, điện công nghiệp

4321

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027190012886
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Thành, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hà Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ

29/09/1990 Kinh Việt Nam

25/06/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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